[bookmark: _Hlk182801607]CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11
	


TUẦN 1
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
4/11/2024
	Thứ 3 
5/11/2024
	Thứ 4 
6/11/2024
	 Thứ 5 
7/11/2024
	 Thứ 6 8/11/2024
	Thứ 7 9/11/2024

	
	
	PTTC
[bookmark: _Hlk180912481]*VĐCB: Trườn qua vật cản
	PTNT
Trò chuyện về cô giáo của em
	PTCXTM
Di màu bó hoa tặng cô
	PTNN
DTĐTT: Cô và mẹ
	PTNT
Nhận biết phân biệt màu đỏ màu vàng
	PTCXTM
DH: Cô và mẹ

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
4/11/2024
	Thứ 3 
5/11/2024
	Thứ 4 
6/11/2024
	 Thứ 5 
7/11/2024
	 Thứ 6 8/11/2024
	Thứ 7 9/11/2024

	
	
	*Quan sát: Cô giáo của em
*TC: Bong bóng xà phòng
 *Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	*Quan sát : Trang phục của cô
*TC: Kéo cưa lừa xẻ
*TC: Kéo cưa lừa xẻ
Chơi tự do tại khu vực chơi số 1: 
	*Quan sát: Đồ dùng dạy học của cô giáo
*TC: Gieo hạt
**Chơi tự do tại khu vực chơi số 2.
	[bookmark: _Hlk180912243]-Trò chuyện  với trẻ về tên, trang phục công việc của các cô 
*TC: Bong bóng xà phòng
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 3
	Quan sát bồn cây lớp 5t4
TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 4

	- Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Chi chi chành chành. 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
4/11/2024
	Thứ 3 
5/11/2024
	Thứ 4 
6/11/2024
	 Thứ 5 
7/11/2024
	 Thứ 6 8/11/2024
	Thứ 7 9/11/2024

	
	
	[bookmark: _Hlk180912376]'Trò chuyện về cô giáo trong lớp bé
TC: Tập làm cô giáo
* Vệ sinh trả trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về việc thực hiện các nhiệm vụ gồm 2-3 hành động bằng lời nói, 
TC: Kéo cưa
*Vệ sinh - trả trẻ
	LQBT: Cô và mẹ
TC: Chi chi chành chành
.*Vệ sinh – Trả trẻ
	[bookmark: _Hlk180912424]- Trò chuyện cùng cô về trang phục, công việc của các cô giáo trong lớp bé 
TC: Gieo hạt
.*Vệ sinh – Trả trẻ
	Ôn bài thơ: Cô và mẹ
.*Vệ sinh – Trả trẻ
	Ôn các bài hát về chủ đề
TC : Bé nào khéo
*Vệ sinh- Trả trẻ

	


TUẦN 2
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Đi theo đường thẳng dài 3m
	PTNT
Nhận biết tập nói cái tivi
	PTNN
KCCTN: Bé Mai ở nhà
	PTTCKNXH
Di màu cái tivi
	PTNT
Nhận biết màu xanh
	PTTCKNXH
DH: Đồ dùng bé yêu

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm
-TCVD: Bóng to bóng nhỏ.
-Chơi tự do khu vực số 6
	Q/s Cái tivi
TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông 
Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	-Trò chuyện với trẻ về đồ dùng ở nhà
-TCVD: Chi chi chành chành
-Chơi tự do khu vực số 2
	Nhận biết đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng của đồ dùng sinh hoạt
TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ
 Chơi tự do khu vực số 3 
	Quan sát bồn cây lớp 5t3
TCVĐ: Gỗ tròn gỗ vuông
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 4

	- Dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Chi chi chành chành. 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	- Đố trẻ 1 số câu đố về đồ dùng trong gia đình, trẻ phát âm được rõ tiếng 
VS-TT
	*Trò chuyện với trẻ về chủ đề MVNNTY
TC: Bóng to bóng nhỏ
*Vệ sinh- Trả trẻ

	* Làm quen câu chuyện: Bé Mai ở nhà
*Vệ sinh- trả
	Trò chuyện: hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: ca, cốc. 
VS-TT
	Trò chuyện tránh một số đồ dùng, vật dùng, đồ chơi nguy hiểm ở lớp, ở nhà:dao, kéo, ổ điện… 
*Vệ sinh- trả trẻ
	Ôn các bài hát về chủ đề
TC : Bé nào khéo
*Vệ sinh- Trả trẻ

	


TUẦN 3
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
18/11/2024
	Thứ 3 
19/11/2024
	Thứ 4 
20/11/2024
	 Thứ 5 
21/11/2024
	 Thứ 6 22/11/2024
	Thứ 7 23/11/2024

	
	
	PTTC
VĐT: Xếp chồng 6-8 khối
	PTNT
Nhận biết tập nói cái bát
	PTNN
DTĐTT: Cái bát xinh
	PTTCKNXH
Nặn đôi đũa
	PTNT
Nhận biết cái bát màu xanh
	PTTCKNXH
DH: Mời bạn ăn

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
18/11/2024
	Thứ 3 
19/11/2024
	Thứ 4 
20/11/2024
	 Thứ 5 
21/11/2024
	 Thứ 6 22/11/2024
	Thứ 7 23/11/2024

	
	
	Q/s : Đồ dùng để ăn
*TC cài cởi cúc áo
Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	Q/s Cái bát
*TC Xâu vòng
tròn gỗ vuông 
Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm
-TCVD: Xếp ngôi nhà 
-Chơi tự do khu vực số 2
	Nhận biết đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng của đồ dùng sinh hoạt
*TC cài cởi cúc áo
 Chơi tự do khu vực số 3 
	-Trò chuyện với trẻ về đồ dùng để ăn
*TC Xâu vòng
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 4

	- Dạo chơi sân trường
-TCVD: Xếp ngôi nhà 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
18/11/2024
	Thứ 3 
19/11/2024
	Thứ 4 
20/11/2024
	 Thứ 5 
21/11/2024
	 Thứ 6 22/11/2024
	Thứ 7 23/11/2024

	
	
	- Đố trẻ 1 số câu đố về đồ dùng để ăn, trẻ phát âm được rõ tiếng 
VS-TT
	*Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh cái bát
TC: Bóng to bóng nhỏ
*Vệ sinh- Trả trẻ

	Trò chuyện: hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: ca, cốc. 
*Vệ sinh- trả
	Ôn bài thơ: Cái bát xinh
VS-TT
	Trò chuyện tránh một số đồ dùng, vật dùng, đồ chơi nguy hiểm ở lớp, ở nhà:dao, kéo, ổ điện… 
*Vệ sinh- trả trẻ
	Ôn các bài hát về chủ đề
TC : Bé nào khéo
*Vệ sinh- Trả trẻ

	


TUẦN 4
	1.Hoạt động học
	Thứ 2 
25/11/2024
	Thứ 3 
26/11/2024
	Thứ 4 
27/11/2024
	 Thứ 5 
28/11/2024
	 Thứ 6 29/11/2024
	Thứ 7 30/11/2024

	
	
	PTTC
VĐCB: Đi trong đường hẹp
	PTNT
Nhận biết tập nói cái quạt nan
	PTNN
DTĐTT: Chiếc quạt nan
	PTTCKNXH
Di màu cái quạt nan(M)
	PTNT
Ôn màu xanh
	PTTCKNXH
DH: Cái quạt máy

	
	2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
25/11/2024
	Thứ 3 
26/11/2024
	Thứ 4 
27/11/2024
	 Thứ 5 
28/11/2024
	 Thứ 6 29/11/2024
	Thứ 7 30/11/2024

	
	
	Q/s : Đồ dùng trong gia đình
*TC cài cởi cúc áo
Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	Q/s Cái quạt nan
*TC Xâu vòng
tròn gỗ vuông 
Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	Quan sát 1 một số đồ dùng có thể gây nguy hiểm
-TCVD: Xếp ngôi nhà 
-Chơi tự do khu vực số 2
	Nhận biết đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng của đồ dùng sinh hoạt
*TC cài cởi cúc áo
 Chơi tự do khu vực số 3 
	-Trò chuyện với trẻ về đồ dùng trong gia đình
*TC Xâu vòng
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 4

	- Q/s Cái quạt máy
-TCVD: Xếp ngôi nhà 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
25/11/2024
	Thứ 3 
26/11/2024
	Thứ 4 
27/11/2024
	 Thứ 5 
28/11/2024
	 Thứ 6 29/11/2024
	Thứ 7 30/11/2024

	
	
	- Đố trẻ 1 số câu đố về đồ dùng trong gia đình trẻ phát âm được rõ tiếng 
VS-TT
	*Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh cái quạt nan
TC: Bóng to bóng nhỏ
*Vệ sinh- Trả trẻ

	Trò chuyện: hướng dẫn trẻ nhận dạng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: ca, cốc. 
*Vệ sinh- trả
	Ôn bài thơ: Chiếc quạt nan
VS-TT
	Trò chuyện tránh một số đồ dùng, vật dùng, đồ chơi nguy hiểm ở lớp, ở nhà:dao, kéo, ổ điện… 
*Vệ sinh- trả trẻ
	Ôn các bài hát về chủ đề
TC : Bé nào khéo
*Vệ sinh- Trả trẻ



